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(54) CHẾ PHẨM THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NHUỘM 
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc nhuộm hoạt tính chứa thành phần thuốc nhuộm 
là một trong số các thành phần sau: (I) chế phẩm thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu đỏ 
(R), chứa thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (1) và thuốc nhuộm hoạt tính có công thức 
(2), và thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu vàng (Y), bao gồm thuốc nhuộm hoạt tính có 
công thức (8); (II) chế phẩm thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu đỏ (R) và thuốc nhuộm 
hoạt tính dùng cho màu xanh da trời (B), chứa ít nhất một dạng thuốc nhuộm hoạt tính 
được chọn trong số thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (4), thuốc nhuộm hoạt tính có 
công thức (5), và thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (6); (III) chế phẩm thuốc nhuộm 
hoạt tính dùng cho màu đỏ (R) và thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu xanh nước biển 
(N), bao gồm thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (5) và thuốc nhuộm hoạt tính có công 
thức (7); và (IV) chế phẩm thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu đỏ (R), thuốc nhuộm hoạt 
tính dùng cho màu vàng (Y), thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu xanh da trời (B), và 
thuốc nhuộm hoạt tính dùng cho màu xanh nước biển (N). Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp nhuộm bằng cách sử dụng chế phẩm thuốc nhuộm hoạt tính này.
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